
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số Nhà 25, Ngách 16/3, Ngõ 66 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CG UNION

0110566341

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá) 
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột…

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 

4649

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Không bao gồm các hoạt động Dịch vụ báo cáo Tòa án; Hoạt 
động đấu giá độc lập) 
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ hoạt động: Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ 
chức Đảng, đoàn thể)

8559

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

8560

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại cấm)

4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CG UNION
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CG UNION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CG UNION

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983834990
Email: cgunion23@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(không bao gồm kinh doanh quầy bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

4723

15. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4774

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

17. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

18. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

19. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

20. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

21. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ 
tem và tiền kim khí; Hoạt động của đấu giá viên) 
Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ 

4789

22. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

23. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

24. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ 
tem và tiền kim khí;) 
Chi tiết: Bán lẻ vàng trang sức 

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ HẢI 
VÂN

Việt 
Nam

Đường Lại Đà, Xã 
Đông Hội, Huyện 
Đông Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

800.000.000 80,000 034182008552

2TRƯƠNG 
QUỐC VIỆT

Việt 
Nam

Số 15, Hẻm 41/1 Ngõ 
Thông Phong, 
Phường Quốc Tử 
Giám, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 10,000 001090012468

3NGUYỄN 
THỊ VÂN 
TRANG

Việt 
Nam

P212 D13 KĐT Đặng 
Xá, Xã Cổ Bi, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 10,000 031193020880

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001090012468
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 15, Hẻm 41/1 Ngõ Thông Phong, Phường Quốc Tử Giám, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 15, Hẻm 41/1 Ngõ Thông Phong, Phường Quốc Tử Giám, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG QUỐC VIỆT Nam

04/09/1990 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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